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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số         /QĐ-CĐVP ngày      tháng     năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)



Tên ngành:  TIẾNG ANH


Mã ngành:    6220206
Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG


Hình thức đào tạo: CHÍNH QUY

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, tâm lý giáo dục học phù hợp với chuyên ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể


- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn như biên dịch và thông dịch tiếng Anh trong lĩnh vực hoạt động xã hội, thương mại và du lịch.


- Có đủ kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao trình độ kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bước đầu hình thành năng lực tư suy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ.

- Có kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cao cấp về ngôn ngữ (từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp), Tiếng anh văn phòng, tiếng anh kinh tế thương mại, tiếng anh trong thư tín giao dịch …. và có đầy đủ khả năng để ứng dụng vào giao tiếp bằng tiếng anh trong công việc.


- Sử dụng tiếng Anh các kỹ năng( nghe, nói, đọc ,viết, dịch) ở mức độ thành thạo về các lĩnh vực thông dụng trong đời sống: chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, sức khoẻ, môi trường… đáp ứng khả năng nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và nên fkinh tế tri thức trong thời đại ngày nay.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ tương đương bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm việc trong các  lĩnhvực chuyên môn như biên dịch và thông dịch tiếng Anh trong lĩnh vực hoạt động xã hội, thương mại và du lịch.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐÀO TẠO

- Số lượng môn học/học phần: 44 học phần (Không tính các học phần: Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất).

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 110 TC(Tín chỉ) (Không tính các học phần: Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất)
- Khối lượng kiến thức đại cương: 49 TC 

- Khối lượng kiến thức chuyên ngành: 61 TC

- Khối lượng lý thuyết: 774 (47%).  Thực hành, thực tập, Kiểm tra: 876 (53%).
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
3.1. Nội dung chương trình

	TT
	Tên học phần
	Số
TC
	Thời gian học tập (tiết)

	
	
	
	Số tiết
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Kiến thức Giáo đục đại cương
	49
	735
	363
	343
	29

	I.1.
	Lý luận chính trị
	10
	150
	74
	70
	6

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin p1
	2
	30
	15
	14
	1

	2
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin p2,3
	3
	45
	22
	21
	2

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	15
	14
	1

	4
	Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	45
	22
	21
	2

	I.2
	Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật
	34
	510
	252
	238
	20

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	15
	14
	1

	2
	Kinh tế học đại cương
	2
	30
	15
	14
	1

	3
	Nhập môn xã hội học
	2
	30
	15
	14
	1

	4
	Tiếng Việt thực hành A
	3
	45
	22
	21
	2

	5
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	45
	22
	21
	2

	6
	Nhập môn ngôn ngữ học
	3
	45
	22
	21
	2

	7
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	30
	15
	14
	1

	8
	Ngữ âm thực hành
	2
	30
	15
	14
	1

	9
	Từ vựng thực hành
	2
	30
	15
	14
	1

	10
	Ngữ pháp 1
	3
	45
	22
	21
	2

	11
	Ngữ pháp 2
	2
	30
	15
	14
	1

	12
	Đất nước học
	2
	30
	15
	14
	1

	13
	Giao thoa văn hóa
	3
	45
	22
	21
	2

	14
	Văn học Anh – Mĩ
	3
	45
	22
	21
	2

	I.3.
	Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Kỹ thuật
	5
	75
	37
	35
	3

	1
	Tin học cơ sở
	3
	45
	22
	21
	2

	2
	Tin học thực hành
	2
	30
	15
	14
	1

	I.4.
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	 
	135
	 
	 
	 

	I.5.
	Giáo dục thể chất
	 
	90
	 
	 90
	 

	1
	Giáo dục thể chất 1
	1
	15
	
	30
	

	2
	Giáo dục thể chất 2
	1
	15
	
	30
	

	3
	Giáo dục thể chất 3
	1
	15
	
	30
	

	II
	Khối kiến thức chuyên ngành
	50
	750
	375
	350
	25


	II.1
	Khối kiến thức chuyên ngành cơ bản 
	40
	600
	300
	280
	20

	1
	Kỹ năng nghe hiểu 1
	2
	30
	15
	14
	1

	2
	Kỹ năng nói 1
	2
	30
	15
	14
	1

	3
	Kỹ năng đọc hiểu 1
	2
	30
	15
	14
	1

	4
	Kỹ năng viết 1
	2
	30
	15
	14
	1

	5
	Kỹ năng nghe hiểu 2
	2
	30
	15
	14
	1

	6
	Kỹ năng nói 2
	2
	30
	15
	14
	1

	7
	Kỹ năng đọc hiểu 2
	2
	30
	15
	14
	1

	8
	Kỹ năng viết 2
	2
	30
	15
	14
	1

	9
	Kỹ năng nghe hiểu 3
	2
	30
	15
	14
	1

	10
	Kỹ năng nói 3
	2
	30
	15
	14
	1

	11
	Kỹ năng đọc hiểu 3
	2
	30
	15
	14
	1

	12
	Kỹ năng viết 3
	2
	30
	15
	14
	1

	13
	Kỹ năng nghe hiểu 4
	2
	30
	15
	14
	1

	14
	Kỹ năng nói 4
	2
	30
	15
	14
	1

	15
	Kỹ năng đọc hiểu 4
	2
	30
	15
	14
	1

	16
	Kỹ năng viết 4
	2
	30
	15
	14
	1

	17
	Kỹ năng nghe hiểu 5
	2
	30
	15
	14
	1

	18
	Kỹ năng nói 5
	2
	30
	15
	14
	1

	19
	Kỹ năng đọc hiểu 5
	2
	30
	15
	14
	1

	20
	Kỹ năng viết 5
	2
	30
	15
	14
	1

	II.2
	Khối kiến thức tự chọn: 10 TC
(Chọn 10 TC trong số các học phần sau)
	10
	150
	75
	70
	5

	1
	Dịch nói 1
	2
	30
	15
	14
	1

	2
	Dịch nói 2
	2
	30
	15
	14
	1

	3
	Dịch viết 1
	2
	30
	15
	14
	1

	4
	Dịch viết 2
	2
	30
	15
	14
	1

	5
	Tiếng Anh văn phòng
	3
	45
	22
	21
	2

	6
	Tiếng Anh kinh tế thương mại
	3
	45
	22
	21
	2

	7
	Tiếng Anh thư tín giao dịch
	2
	30
	15
	14
	1

	8
	Tiếng Anh du lịch
	3
	45
	22
	21
	2

	9
	Kỹ năng thuyết trình
	2
	30
	15
	14
	1

	III.
	Thực tập
	6
	90
	
	90
	

	1
	Thực tập 1
	2
	30
	
	30
	

	2
	Thực tập 2
	4
	60
	 
	 60
	 

	IV.
	Khóa luận tốt nghiệp: 5 TC
	5
	75
	 36
	37 
	2

	 
	Tổng cộng: 110 TC
	110
	1650
	774
	820
	56


3.2. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Tên học phần
	Số
TC
	Số
tiết
	Kỳ 1
	Kỳ 2
	Kỳ 3
	Kỳ 4
	Kỳ 5
	Kỳ 6
	Ghi chú

	I
	Kiến thức Giáo đục đại cương
	49
	735
	11
	13
	9
	6
	2
	8
	 

	I.1.
	Lý luận chính trị
	10
	150
	2
	3
	2
	3
	0
	0
	 

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin p1
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin p2,3
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	45
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	I.2
	Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật
	34
	510
	9
	10
	7
	0
	0
	8
	 

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	2
	Kinh tế học đại cương
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nhập môn xã hội học
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tiếng Việt thực hành A
	3
	45
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	5
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhập môn ngôn ngữ học
	3
	45
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ngữ âm thực hành
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Từ vựng thực hành
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Ngữ pháp 1
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Ngữ pháp 2
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	12
	Đất nước học
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	13
	Giao thoa văn hóa
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	14
	Văn học Anh – Mĩ
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	I.3.
	Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Kỹ thuật
	5
	75
	0
	0
	0
	3
	2
	0
	 

	1
	Tin học cơ sở
	3
	45
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	2
	Tin học thực hành
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	I.4.
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	 
	135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.5.
	Giáo dục thể chất
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giáo dục thể chất 1
	1
	15
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Giáo dục thể chất 2
	1
	15
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Giáo dục thể chất 3
	1
	15
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	II
	Khối kiến thức chuyên ngành
	50
	750
	8
	8
	10
	10
	16
	2
	 

	II.1
	Khối kiến thức chuyên ngành cơ bản 
	40
	600
	8
	8
	8
	8
	8
	0
	 

	1
	Kỹ năng nghe hiểu 1
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kỹ năng nói 1
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kỹ năng đọc hiểu 1
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kỹ năng viết 1
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kỹ năng nghe hiểu 2
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kỹ năng nói 2
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Kỹ năng đọc hiểu 2
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Kỹ năng viết 2
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kỹ năng nghe hiểu 3
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	10
	Kỹ năng nói 3
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11
	Kỹ năng đọc hiểu 3
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	12
	Kỹ năng viết 3
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	13
	Kỹ năng nghe hiểu 4
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	14
	Kỹ năng nói 4
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	15
	Kỹ năng đọc hiểu 4
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	16
	Kỹ năng viết 4
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	17
	Kỹ năng nghe hiểu 5
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	18
	Kỹ năng nói 5
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	19
	Kỹ năng đọc hiểu 5
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	20
	Kỹ năng viết 5
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	II.2
	Khối kiến thức tự chọn: 10 TC
(Chọn 10 TC trong các học phần sau)
	10
	150
	 
	 
	2
	2
	8
	2
	 

	1
	Dịch nói 1
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dịch nói 2
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dịch viết 1
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dịch viết 2
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tiếng Anh văn phòng
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tiếng Anh kinh tế thương mại
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tiếng Anh thư tín giao dịch
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Tiếng Anh du lịch
	3
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kỹ năng thuyết trình
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.
	Thực tập
	6
	90
	0
	0
	0
	2
	0
	4
	 

	1
	Thực tập 1
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	Thực tập 2
	4
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	IV.
	Khóa luận tốt nghiệp: 5 TC
	5
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	 
	Tổng cộng: 110 TC
	110
	1650
	19
	21
	19
	18
	18
	19
	 

	
	(Không tính các học phần: GDQP-AN, GDTC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. QUY CHẾ ĐÀO TẠO
Quy trình đào tạo và xét tốt nghiệp được thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Đạo tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT; Quyết định ban hành quy chế đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ số 245/QĐ-ĐT ngày 19/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

5. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP 

5.1. Sân bãi phục vụ giáo dục thể chất: 01 sân vận động; 01 nhà tập đa năng

5.2. Phòng máy vi tính: 05 phòng với 150 máy tính. Nhà trường đã nối mạng internet để sinh viên khai thác thông tin phục vụ học tập nghiên cứu.

5.3. Thiết bị nghe nhìn: 02 phòng với 56 ca bin, 15 cát sét, 04 máy chiếu qua đầu….

5.4. Phòng truyền thanh: 01 phòng truyền thanh trong nội bộ trường với loa, tăng âm……

5.5. Thư viện: 01 thư viện mới xây, 3 tầng với 4600 đầu sách với 52600 quyển. Nhà trường có đủ phòng học và thực hành bộ môn  chuyên ngành với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Hàng năm nhà trường dành thêmkinh phí để mua thêm sách, tài liệu phục vụ bạn đọc, trang bị cho thư viện và nâng cấp  các phương tiện nghe nhìn hiện đại hơn. Kế hoạch trong một vài năm tới: Trang bị thiết bị hiện đại xây dựng thư viện điện tử để phục vụ người đọc.
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5

